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TOÁN 2 KNTT– CHỦ ĐỀ 1: CÁC SỐ TRONG PV 100, PHÉP CỘNG TRỪ 
KO NHỚ TRONG PV 100 

 
Họ và tên: ..............................                  Lớp: ....... 
 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Cho ba chữ số 7, 6, 0. Dãy các số có hai chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên, xếp theo thứ 
tự từ bé đến lớn là: 
 A. 76, 67, 70, 60 B. 76, 70, 67, 60 C. 6, 7, 60, 67, 70, 76 D. 60, 67, 70, 76 
Câu 2. Kết quả của phép tính 30 + 40 là: 
 A. 70 B. 20 C. 10 D. 60 
Câu 3. Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 21+. . . = 65 
 A. 65 B. 44 C. 21 D. 86 
Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả bé hơn 30? 
 A. 49 − 33 B. 40 − 10 C. 83 − 51 D. 42 + 55 
Câu 5. Phép tính nào dưới đây phù hợp để giải bài toán sau? 
Bạn Hùng có 40 viên bi. Bạn ấy có thêm 4 viên bi nữa. Hỏi bạn Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi? 
 A. 40 − 4 B. 40 + 40 C. (40 + 4) − 40 D. 40 + 4 
Câu 6. Phép tính nào dưới đây được đặt tính và tính đúng? 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 7. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả lớn hơn 70? 
 A. 51 − 10 B. 89 + 10 C. 30 − 20 D. 90 − 20 
Câu 8. Kết quả của phép tính 45 + 25 là: 
 A. 60 B. 20 C. 70 D. 71 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 a) Số 799 là số liền trước của số ......... b) Số 349 là số liền trước của số ......... 
 c) Số 476 là số liền sau của số ......... d) Số 93 là số liền sau của số ......... 
Bài 2. Trong vườn có 37 cây táo và 11 cây cam. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Nối hai phép tính có cùng kết quả. 

59
+
10
66

59
+
10
69

59
+
10
19

59
+
10
68
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Bài 4. Tính. 
 a) 16 + 3 + 1 =...... b) 16 − 4 − 3 =...... c) 1 + 15 − 11 =...... d) 14 + 2 + 2 =...... 
Bài 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi: 

 a)  b) 

 

Bài 6. Tính: 
 a) 19 − 0 − 11 =. .. b) 13 + 4 − 16 =. .. c) 6 + 0 + 0 =. .. d) 4 − 3 + 18 =. .. 
Bài 7. Đặt tính rồi tính: 

 a)  b)  c)  d)  

----HẾT--- 
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+ 5 - 24

23 + 60
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